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Cấu 1) (0.5 điểm) 
Mỗi chu kỳ máy của PIC gồm 

a) 2 chu kỳ xung clock b) 4 chu kỳ xung clock c) 1 chu kỳ xung clock 
 
Câu 2) (0.5 điểm) 
Bộ đếm chương trình (Program Counter) của PIC 16F887 là: 
a) 10 bits b) 12 bits c) 13 bits 
 
Câu 3) (0.5 điểm) 
Chương trình PIC 16F887 được lưu trử trong:  

a) Flash RAM ở địa chỉ 00CH 
b) Flash RAM ở địa chỉ 000H 
c) Flash ROM ở địa chỉ 000H 

 
Câu 4) (0.5 điểm) 
Để sử dụng PORTB như là một cổng để xuất, thì giá cần thiết lập cho thanh ghi TRISB là: 

a) 80H b) 00H  c) FFH 
 
Câu 5) (1 điểm) 
3 Microcontroller A, B, C có tần số xung clock lần lượt là 10MHz, 20MHz, 24MHz. 
Microcontroller A chia tần số xung clock của nó cho 4, B chia cho 8, và C chia cho 12 để có 1 
chu kỳ máy (machine cycle). Biết rằng để thi hành 1 câu lệnh (I) thì Microcontroller A và C cần 
2 chu kỳ máy, trong khi Microcontroller B thì cần tới 3 chu kỳ máy để thi hành câu lệnh (I) đó. 
Hãy cho biết để thi hành câu lệnh (I) thì Microcontroller nào có tốc độ nhanh nhất. Hãy sắp theo 
thứ tự giảm dần của tốc độ thi hành của các Microcontroller khi thực hiện câu lệnh (I).. 
 
Câu 6) (1.5 điểm) 
Cho biết thanh ghi INTCON được thiết lập giá trị A8H. Hãy xác định: 

a) Những interrupt nào được cho phép 
b) Giả sử có một interrupt xảy ra và giá trị trong thanh ghi INTCON là A9H. Hỏi ISR 

(Interrupt Service Routine) nào sẽ được thi hành. 
c) Bit nào người lập trình phải thay đổi trong gần cuối của ISR đó. 

 

 
 



Câu 7) (1.5 điểm) 
Hãy thiết lập các bit cần thiết của các thanh ghi khi sử dụng TMR0 Overflow Interrupt. Biết rằng 
mỗi interrupt xảy ra sau mỗi 128ms và chu kỳ xung clock là 8MHz. 
 

 
 

  7 6 5 4 3 2 1 0 
TMR0         
INTCON reg         
OPTION_REG 
reg         

 
Câu 8) (1.5 điểm) 
Hình bên dưới là các thanh ghi ADCON0, ADCON1. Hãy thiết lập các bits của thanh ghi 
ADCON0 và ADCON1, nếu: 

- Kết quả được canh trái (Left justification) 
- Vss là Vref- 
- Chân Vref+ là Vref+ 
- Kênh 2 được sử dụng (AN2) 
- Fosc/32 
- Bật ADC lên nhưng chưa chạy. 

 
ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0 

 
 
ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1 

 
 
ADCON0        

ADCS1 ADCS0 CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE  ADON 

        

        
ADCON1        

ADFM  — VCFG1 VCFG0 — — — — 

        



 
Câu 9) (2.5 điểm) 
Sơ đồ khối của PWM module và TMR2 của PIC 16F887 được cho như ở hình vẽ. Hỏi: 

a) Thanh ghi nào điều khiển chu kỳ (period) của PWM 
b) Thanh ghi nào điều khiển pulse width 
c) Cho tần số xung clock Fosc là 20MHz, Timer2 prescale là 1:1. Thanh ghi PR2 được set 

giá trị 0x17. Hãy xác định chu kỳ và tần số của PWM. 
d) Sử dụng dữ liệu ở câu c) xác định giá trị sẽ được thiết lập vào thanh ghi CCPRxL và 

CCPxCON<5:4> sao cho duty cycle là 0.25%.  
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Cấu 1) (0.5 điểm) 
Mỗi chu kỳ máy của PIC gồm 

b) 2 chu kỳ xung clock b) 4 chu kỳ xung clock c) 1 chu kỳ xung clock 
 
Đáp án: 
Câu b) 4 chu kỳ xung clock 
 
Câu 2) (0.5 điểm) 
Bộ đếm chương trình (Program Counter) của PIC 16F887 là: 
a) 10 bits b) 12 bits c) 13 bits 
 
Đáp án: 
Câu c) 13 bits 
 
Câu 3) (0.5 điểm) 
Chương trình PIC 16F887 được lưu trử trong:  

d) Flash RAM ở địa chỉ 00CH 
e) Flash RAM ở địa chỉ 000H 
f) Flash ROM ở địa chỉ 000H 

 
Đáp án: 
c) Flash ROM ở địa chỉ 000H 
 
Câu 4) (0.5 điểm) 
Để sử dụng PORTB như là một cổng để xuất, thì giá cần thiết lập cho thanh ghi TRISB là: 

b) 80H b) 00H  c) FFH 
 
Đáp án: 
Câu b) 00H 
 
Câu 5) (1 điểm) 
3 Microcontroller A, B, C có tần số xung clock lần lượt là 10MHz, 20MHz, 24MHz. 
Microcontroller A chia tần số xung clock của nó cho 4, B chia cho 8, và C chia cho 12 để có 1 
chu kỳ máy (machine cycle). Biết rằng để thi hành 1 câu lệnh (I) thì Microcontroller A và C cần 
2 chu kỳ máy, trong khi Microcontroller B thì cần tới 3 chu kỳ máy để thi hành câu lệnh (I) đó. 
Hãy cho biết để thi hành câu lệnh (I) thì Microcontroller nào có tốc độ nhanh nhất. Hãy sắp theo 
thứ tự giảm dần của tốc độ thi hành của các Microcontroller khi thực hiện câu lệnh (I).. 
 
Đáp án: 
Microcontroller A 0.8ms Microcontroller C 1ms  Microcontroller B 1.2ms 



 
Câu 6) (1.5 điểm) 
Cho biết thanh ghi INTCON được thiết lập giá trị A8H. Hãy xác định: 

d) Những interrupt nào được cho phép 
e) Giả sử có một interrupt xảy ra và giá trị trong thanh ghi INTCON là A9H. Hỏi ISR 

(Interrupt Service Routine) nào sẽ được thi hành. 
f) Bit nào người lập trình phải thay đổi trong gần cuối của ISR đó. 

 

 
 
Đáp án: 

a) T0IE - TMR0 Overflow Interrupt Enable và RBIE - RB Port Change Interrupt Enable 
b) Bit RBIF là 1 (có ít nhất 1 chân của PORB thay đổi trạng thái) và ISR cho PORB change 

sẽ được thi hành. 
c) Bit RBIF phải xóa về 0 trong gần cuối của ISR. 

 
Câu 7) (1.5 điểm) 
Hãy thiết lập các bit cần thiết của các thanh ghi khi sử dụng TMR0 Overflow Interrupt. Biết rằng 
mỗi interrupt xảy ra sau mỗi 128ms và chu kỳ xung clock là 8MHz. 
 

 
 
Đáp án: 
 

  7 6 5 4 3 2 1 0 
TMR0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTCON reg 1   1     0     
OPTION_REG 
reg         1       

 
Câu 8) (1.5 điểm) 
 
Hình bên dưới là các thanh ghi ADCON0, ADCON1. Hãy thiết lập các bits của thanh ghi 
ADCON0 và ADCON1, nếu: 

- Kết quả được canh trái (Left justification) 
- Vss là Vref- 
- Chân Vref+ là Vref+ 
- Kênh 2 được sử dụng (AN2) 
- Fosc/32 
- Bật ADC lên nhưng chưa chạy. 

 



ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0 

 
 
ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1 

 
 
Đáp án: 
ADCON0        

ADCS1 ADCS0 CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE  ADON 

1 0 0 0 1 0 0 1 

        
ADCON1        

ADFM  — VCFG1 VCFG0 — — — — 

0   0 1         
 
Sơ đồ khối của PIC 16F887 ADC 

 
 



Câu 9) (2.5 điểm) 
 
Sơ đồ khối của PWM module và TMR2 của PIC 16F887 được cho như ở hình vẽ. Hỏi: 

e) Thanh ghi nào điều khiển chu kỳ (period) của PWM 
f) Thanh ghi nào điều khiển pulse width 
g) Cho tần số xung clock Fosc là 20MHz, Timer2 prescale là 1:1. Thanh ghi PR2 được set 

giá trị 0x17. Hãy xác định chu kỳ và tần số của PWM. 
h) Sử dụng dữ liệu ở câu c) xác định giá trị sẽ được thiết lập vào thanh ghi CCPRxL và 

CCPxCON<5:4> sao cho duty cycle là 0.25%.  
 

 

 
 
Đáp án: 

a) PR2 
b) CCPRxL:CCPxCON<5:4> 
c) Period = 0.0000048s 

PWM Frequency = 208.3 
kHz 

d) CCPRxL = 0x06 
CCPxCON<5:4> =00 

 

 
 


